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Loại 1 dãy bi Loại một dãy bi, lắp cặp

Loại 2 dãy bi

Loại nhiều dãy bi

Loại 1 dãy bi

Loại 2 dãy bi

TQOSAVS2/GTQOS/G TQOSAVS2/G.1

TQITTQO/G.1 2TDONATQO/G spacerlessTQO

TTK2 TTKSPTTK1

TKSDTKVTKCR

TDI.1 TDISSTDO TDONASWTDI TDIS

DFDBTS.1TS

TDONASWE.FF

 Vòng bi côn
Đường kính ngoài tới 1800 мм

Đường kính ngoài tới 1925 мм

Đường kính ngoài tới 1600 мм

Đường kính ngoài tới 1600 мм

Đường kính ngoài tới 1925 мм
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3NNU3NCF

Q2ACEVOGB2F2CIID2CAF2D

Loại một (1) dãy bi

Loại hai (2) dãy bi

Loại có nhiều dãy bi

Đường kính ngoài tới 1800 мм

Đường kính ngoài tới 1800 мм

Đường kính ngoài tới 1400 мм

Vòng bi đũa

NJ+HJNJ NJGL NPN NUPNJEMP1 NJG NUBNU NCF MUCNJFNU.1

SL18SL02 NN.1NNU.1 SL04NJW+NJPW SL01 NNNNU

Loại 2 dãy bi
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WS+GS81M 89M81M+U

Loại 1 dãy bi

Đường kính ngoài tới 1600 мм
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Vòng bi cầu

Vòng bi tang trống tự lựa

Vòng bi tang trống
2 dãy bi
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Vòng bi đỡ chặn
2 dãy bi

Vòng bi cầu, 
chặn trục 1 hướng

Vòng bi cầu, 
chặn trục 1 hướng

Vòng bi tang trống
 1 dãy bi

Vòng bi tang trống
1 dãy bi

53M+U51M 52M

DB+ZZ

QJQMTN+ZZZZ 2RSJN1JM

DBTNDFM

EJEMEVOEM

V+2CZVJ

2CZECAMB ECCSCABMA CCCA

DFDB

Các loại Vòng bi đặc biệt
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Vòng bi kim và 
Vòng bi dẫn 
hướng

SSRB 2-ROW SCRBSCRBLOOSESCRBFIXED

NAJNTRSP NAMNNTRTR

WORROVSX2CZROVSX
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3-ROW ROLLERSCROSSEDL-TYPE SINGLE

Slewing ring

Vòng bi đỡ chặn
1 dãy bi

1. Kích thước và dung sai theo tiêu chuẩn ISO / AFBMA / ГОСТ
2. Các vòng bi được cung cấp với đủ các thiết kế: hệ mét, hệ inch. Lỗ trụ hoặc lỗ côn
3. Có thể yêu cầu các tính năng đặc biệt

Ghi chú

Vòng bi cầu 1 dãy bi

Vòng bi đỡ chặn, 
lắp cặp

Vòng bi đặc biệt

Đường kính ngoài tới 1900 мм

Đường kính ngoài tới 1580 мм

Đường kính ngoài tới 1925 мм

Đường kính ngoài tới 1400 мм

Đường kính ngoài tới 1600 мм

Đường kính ngoài tới 1400 мм

Đường kính ngoài tới 400 мм

Đường kính ngoài tới 1800 мм
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